
Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org/ 

 

Gastrodia  R. Br. 1810 
 
 
Trên thế giới có khoảng 20 giống, Việt Nam có 7. 
 
 
1 Gastrodia exilis Hook. f.,1890  
 

Đồng Danh: Gastrodia hayatae Tuyama 1941; Gastrodia siamensis Rolfe ex Downie 1925. 

Mô tả: Đia lan không lá không rễ, củ hình quả trứng mầu nâu, có lông to 1 phân thân cao 
25-80 phân mầu nâu xám đậm có 5-15 hoa mầu trắng hơi vàng,nở vào tháng 9-10. 

Nơi mọc: Gia Lai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh: Trần ngoc Toản 
 
 
 
2 Gastrodia foldosa Aver. 
 
 

Tên Việt:  Lan trân châu (TH). 

Mô tả: Đia lan hoại sinh, có củ nhưng không có lá cao 50-60 
phân, hoa 15 -20 chiếc nở vào mùa Hạ. 

Nơi mọc:  Hoàng Liên Sơn, Lai Châu. 
       
 
     Ảnh: Leonid Averyanov 
 
 

http://hoalanvietnam.org/Article.asp?ID=293#Gastrodia_foldosa
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3 Gastrodia major  Aver. sp. nov 
 

Tên Việt:  

Mô tả: Địa lan không lá. Dò hoa mọc từ 
củ, cao 20-45 cm có 4-10 hoa dài 2.5 cm 
ngang 7 mm hình quả chuông. Hoa không 
mở rộng. nở vào tháng 11 và 12, thơm ngát 
mùi mật ong. 

Nơi mọc: Đắc Lắc, Krong Bong. 
 
      
  Hình vẽ và ảnh: Leonid Averyanov 
 
 
 
 
 
4 Gastrodia punctata  Aver. sp. nov  
 

Tên Viêt: 
Mô tả: Địa lan, dò hoa mọc từ củ, cao 
khoảng 22 cm. Hoa 4-10 chiếc mọc xa 
nhau, hình quả chuông dài 14x4 ly. 
không mở rộng. Hoa vào tháng 10-11, 
không thơm. 

Nơi mọc: Lâm Đồng, Lạc Dương. 
 

     Hình vẽ và ảnh: Leonid Averyanov 
 
 
  
5 Gastrodia taiensis  Tuyama Aver, 1990 
 

Tên Việt: 
Mô tả: Lan hoại sinh, không lá, thân đứng. 

Nơi mọc: Sa Pa, Lào Cai. 
 
                
     Hình vẽ: Gunnar Seidenfaden  

 

http://hoalanvietnam.org/Article.asp?ID=293#Gastrodia_foldosa�
http://hoalanvietnam.org/Article.asp?ID=293#Gastrodia_punctata
http://hoalanvietnam.org/Article.asp?ID=293#Gastrodia_punctata
http://hoalanvietnam.org/Article.asp?ID=293#Gastrodia_taiensis
http://hoalanvietnam.org/Article.asp?ID=293#Gastrodia_taiensis
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6 Gastrodia theana Aver. 2005  

 

Tên Việt: 
Mô tả: Địa lan hoại sinh, không lá, sống trên mùn và lá 
mục. 

Nơi mọc: Hoàng Liên Sơn, Lai Châu. 
 

 

                                   
Ảnh: Leonid Averyanov 
 
 
7 Gastrodia. tonkinensis  Aver. & Averyanova 
 
 

Theo Orchid flora of Vietnam: New discovery and some of their characteristics, Advances in 
Natural Sciences, Vol. 10, No. 3 (2009) của Leonid Averyanov, Anna Averynova, Phan kế 
Lộc và Nguyễn tiến Hiệp, nhưng chưa tìm thấy hình ảnh và tư liệu nào. 


